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     Tßa ¸N NH¢N D¢N                            CéNG Hßa X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM  

THµNH PHè THANH Hãa                              §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 
       TỈNH THANH HÓA 
 

 Sè: 13/2021/QĐST - DS.                  TP. Thanh Hóa, ngày 20 tháng 8 năm 2021       

 
QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v: Yêu cầu tuyên bố một người bị mất năng lực hành vi dân sự 
 

              TßA ¸N NH¢N d¢N THµNH PHè THANH HãA, TØNH THANH HãA. 
 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà  Nguyễn Thị Lan Anh  

Thư ký phiên họp: Bµ Lương Thị Ngọc Anh  - Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Thanh Hóa 

Đại diện Viện kiểm sát ND thành phố Thanh Hóa tham gia phiên họp: 

Bà Tạ Thị Hằng  - Kiểm sát viên. 
                                            

           Ngày 20 tháng 8 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa 

tiến hành mở phiên họp công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 16/2021/TLST- 

DS ngày 10 tháng  8 năm 2021, về việc yêu câu tuyên bố một người mất năng lực 

hành vi dân sự theo Quyết định mở phiên họp số:12/2021/QĐST-DS ngày 13/8/2021, 

gồm những người tham gia tố tụng sau đây: 
 

 Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: 

 Chị Phạm Thị Đ  -  Sinh năm: 1972         “Có mặt”. 

Địa chỉ: Đường N, phường S, thành phố H, tỉnh H. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

Anh Trần Văn H     -  Sinh năm: 1975       “Vắng mặt”. 

Địa chỉ: Đường N, phường S, thành phố H, tỉnh H. 

 Người đại diện theo pháp luật cho anh Trần Văn Hòa: 

 Bà Vũ Thị L - Sinh năm: 1942                      “Vắng mặt”. 

Địa chỉ: Đường N, phường S, thành phố H, tỉnh H. 
 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 
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Chị  Phạm Thị Đ và anh Trần Văn H có đăng ký kết hôn tại UBND xã  N, huyện S, 

tỉnh  H vào năm 1999. Anh, chị lấy nhau sinh có một con chung Trần Văn H sinh ngày 

21/4/2002 (cũng bị câm, điếc). Chị kết hôn với anh H vì thường hoàn cảnh gia đình bố, 

anh, em đều bị tâm thần và đều câm, điếc từ khi mới sinh ra yếu, nói năng không rành 

mạch, không đi học nên không biết chữ, hay nói lảm nhảm, hay cởi quần áo, bỏ đi lang 

thang, thờ ơ với mọi người xung quanh đã nhiều lần điều trị tại khoa khám bệnh của Bệnh 

viện Tâm thần tỉnh H, nhưng bệnh vẫn thường xuyên bị tái phát lại có biểu hiện đêm ít 

ngủ, làm việc không mục đích, có lúc cho rằng ai xui khiến mình, không chịu ăn uống đã 

điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh H liên tục từ năm 2009 đến nay. 

 Do bệnh tình của chồng chị không thuyên giảm, nên đến ngày 09/7/2021 chị đã trực tiếp 

đưa anh Trần Văn H đến Viện pháp y tâm thần trung ương để giám định sức khỏe tâm thần và 

có kết luận:  Tại thời điểm giám định anh Trần Văn H bị bệnh chậm phát triển tâm thần nặng. 

Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F72 là đối tượng mất khả 

năng nhận thức và điều khiển hành vi. Nên chị làm đơn yêu cầu đề nghị Tòa án nhân dân thành 

phố H tuyên bố anh Trần Văn H bị mất năng lực hành vi dân sự.   
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

    Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm 

tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, 

Tòa án nhân dân thành phố H nhận định: 

  [1] Về tố tụng: Ngày 18/8/2021 bà Vũ Thị L là người đại diện theo pháp luật 

của anh Trần Văn H có đơn đề nghị giải quyết vắng mặt, xét thấy đơn đề nghị của bà 

Vũ Thị L là có lý do chính đáng và phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 367 của 

Bộ luật tố tụng dân sự, nghĩ nên chấp nhận yêu cầu của người đại diện. 

[2] Do anh Trần Văn H từ khi sinh ra đã yếu bị câm, điếc, nói năng không rành 

mạch, không đi học nên không biết chữ, hay nói lảm nhảm, hay cởi quần áo, bỏ đi lang thang, 

thờ ơ với mọi người xung quanh đã nhiều lần điều trị tại khoa khám bệnh của Bệnh viện Tâm 

thần tỉnh H, nhưng bệnh vẫn thường xuyên bị tái phát lại có biểu hiện đêm ít ngủ, làm việc 

không mục đích, có lúc cho rằng ai xui khiến mình, không chịu ăn uống đã điều trị tại Bệnh 

viện Tâm thần tỉnh H liên tục từ năm 2009 đến nay. 

Ngày 09/7/2021 chị Phạm Thị Đ đã trực tiếp đưa anh Trần Văn H đến Viện 

pháp y tâm thần trung ương để giám định sức khỏe tâm thần và có kết luận:  Tại thời 

điểm giám định anh Trần Văn H bị bệnh chậm phát triển tâm thần nặng. Theo phân 

loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F72 là đối tượng mất khả năng 

nhận thức và điều khiển hành vi. Nên chị Phạm Thị Đ làm đơn yêu cầu đề nghị Tòa án 
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nhân dân thành phố  H tuyên bố anh Trần Văn H - sinh năm: 1975, trú tại đường N, 

phường  S, thành phố H bị mất năng lực hành vi dân sự. Xét đơn yêu cầu của chị Phạm 

Thị Đ về việc yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự đối với anh Trần Văn H là 

có cơ sở phù hợp với quy định tại Điều 376, Điều 378 của Bộ luật tố tụng dân sự cần 

được chấp nhận. 

 [3] Tại phiên họp, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố H đề nghị Tòa án 

chấp nhận đơn yêu cầu của chị Phạm Thị Đ tuyên bố anh Trần Văn H bị mất năng lực 

hành vi dân sự. 

          [4] Về lệ phí: Chị Phạm Thị Đ phải chịu lệ phí DSST theo quy định của pháp luật. 
 
 

QUYÕT §ÞNH: 

Căn cứ: Khoản 1 Điều 27; Điều 69; Điều 369; Điều 376; Điều 378; Khoản 1 

Điều 372 của Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 22 của BLDS; Điều 35, khoản 1 Điều 36 

của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về án phí, lệ phí Tòa án; 

1. Chấp nhận đơn yêu cầu của chị Phạm Thị Đ. Tuyên bố anh Trần Văn H bị 

mất năng lực hành vi dân sự. 

           2. Về lệ phí: Chị Phạm Thị Đ chịu 300.000đ lệ phí dân sự sơ thẩm, nhưng 

được trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí chị đã nộp 300.000đ theo biên lai thu số 

AA/2019/0012853 ngày 09/8/2021 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố H (chị 

Đ đã nộp đủ lệ phí).  

3. Về quyền kháng cáo, kháng nghị: Người yêu cầu có quyền kháng cáo quyết 

định này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra quyết định; Người đại diện theo pháp 

luật của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong thời hạn 10 

ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết việc dân sự hoặc kể từ ngày được 

thông báo, niêm yết. 

 Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị trong hạn 10 ngày, Viện kiểm sát cấp 

trên trực tiếp có quyền kháng nghị trong hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định./. 

 

N¬i nhËn:                                                  TM. HỘI ĐỒNG GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

- VKSNDTP. H;                                  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP                                                             

- Chi cục THADSTP. H; 

- Ng­êi yªu cÇu; 

- Người đại diện theo PL; (Đã ký) 

- UBND phường S; 
- L­u hå s¬.                             
                                                                               Nguyễn Thị Lan Anh 


